
BỆNH VIỆN CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH

          ĐƠN VỊ THÔNG TIN THUỐC - DƯỢC LÂM SÀNG

TÊN THUỐC VOLTAREN 50mg

Hoạt chất: Diclofenac

Nồng độ/hàm lượng: 50mg

Nhóm thuốc: Thuốc giảm đau, hạ sốt, kháng viêm không steroid

Dạng bào chế: Viên nén không tan trong dạ dày

Nhà sản xuất: Novartis Farma S.p.A - Ý

Chỉ định:

Cách sử 

dụng:

Liều dùng 

thông 

thường:

Tác dụng 

phụ:

Khuyến 

cáo cho 

bệnh nhân:

Theo chỉ định của bác sĩ

Liều thông thường: 2-3 viên/ngày

Khi sử dụng thuốc, bệnh nhân có thể gặp một số tác dụng phụ ảnh hưởng đến các cơ quan trong cơ thể:

- Thuốc có thể gây phù, giữ nước, tăng huyết áp hoặc làm nặng thêm tình trạng suy tim ở những bệnh nhân có

nguy cơ. Ngoài ra, bệnh nhân có thể cảm thấy đau đầu, chóng mặt hoặc buồn ngủ. Trên da, có thể xuất hiện phát

ban, nổi mề đay, viêm da tiếp xúc hoặc tăng nhạy cảm với ánh sáng.

- Thuốc cũng có khả năng gây rối loạn tiêu hóa như đau bụng, tiêu chảy, khó tiêu, loét dạ dày hoặc thậm chí

xuất huyết tiêu hóa. Với hệ tiết niệu, nguy cơ suy thận cấp hoặc hội chứng thận hư có thể xảy ra. Một số trường

hợp có thể bị thiếu máu, bầm tím, hoặc thời gian chảy máu kéo dài. Đối với những người nhạy cảm với aspirin,

thuốc có thể gây khó thở.

1. Nhận thức về các yếu tố nguy cơ khi sử dụng thuốc:

Tổn thương dạ dày và đường tiêu hóa: Thuốc có thể gây kích ứng dạ dày, loét dạ dày-tá tràng, xuất huyết tiêu

hóa.

Tăng huyết áp và ảnh hưởng tim mạch: Diclofenac có thể làm tăng huyết áp và tăng nguy cơ tim mạch nếu sử

dụng lâu dài.

Tổn thương thận: Có thể gây suy giảm chức năng thận, đặc biệt ở người cao tuổi hoặc có bệnh lý thận từ trước.

2. Dấu hiệu cảnh báo với bác sĩ về tác dụng phụ:

Đau bụng dữ dội, đi ngoài phân đen, nôn ra máu (dấu hiệu xuất huyết tiêu hóa).

Sưng phù, giảm lượng nước tiểu, khó thở (dấu hiệu suy thận).

Đau đầu, tăng huyết áp, hoa mắt, đau ngực (dấu hiệu ảnh hưởng tim mạch).

Phát ban, sưng môi, khó thở (dấu hiệu dị ứng nặng).

3. Tham khảo ý kiến bác sĩ về sử dụng các thuốc khác:

Thuốc chống đông (Warfarin, Heparin): Nguy cơ chảy máu tăng cao khi dùng chung.

Thuốc lợi tiểu, thuốc tăng huyết áp: Diclofenac có thể làm giảm tác dụng của các thuốc này.

Thuốc điều trị tiểu đường: Có thể làm thay đổi đường huyết, cần theo dõi thường xuyên.

4. Những lời khuyên cho bệnh nhân:

Uống thuốc cùng thức để giảm kích ứng dạ dày.

Tránh uống rượu, hút thuốc vì có thể làm tăng nguy cơ viêm loét dạ dày.

Không tự ý dùng thêm thuốc giảm đau khác khi chưa hỏi ý kiến bác sĩ.

Tránh lái xe hoặc vận hành máy móc nếu thấy chóng mặt, buồn ngủ khi dùng thuốc.

THÔNG TIN THUỐC CHO BỆNH NHÂN

Tình trạng viêm và các dạng thoái hóa của các khớp

Đau, viêm và sưng sau chấn thương hoặc sau phẫu thuật

Dùng qua đường uống. 

Nên nuốt toàn bộ viên thuốc với thức uống, tốt nhất là trong bữa ăn

Không được bẻ hoặc nhai viên thuốc

Tài liệu này chỉ nhằm mục đích tóm tắt thông tin và không thay thế cho chỉ dẫn của bác sĩ chuyên môn


